PHỤ LỤC 3
(Kèm theo Thông tư Liên tịch số 12/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 15/12/2011 của Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an)
KẾT QUẢ XÉT XỬ TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG THÁNG … NĂM …
(Do Tòa án Nhân dân Tối cao cung cấp)
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	(Điều 282)
	(Điều 283)
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	I
	ÁN PHẢI GIẢI QUYẾT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Vụ cũ còn lại
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số bị cáo
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Vụ mới thụ lý
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số bị cáo
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.
	PHÂN TÍCH ÁN PHẢI GIẢI QUYẾT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Chuyển hồ sơ 
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số bị cáo
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Đình chỉ 
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số bị cáo
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Trả hồ sơ cho VKS
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số bị cáo
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Đã xét xử 
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bị cáo
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Số vụ án điểm hoặc xử lưu động
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Số vụ án xử theo thủ tục rút gọn
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Số vụ có người bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích cho đương sự
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	ÁN CÒN LẠI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Số vụ án còn lại
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số bị cáo
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Số vụ tạm đình chỉ
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số bị cáo
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Số vụ để quá hạn
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	PHÂN TÍCH SỐ BỊ CÁO ĐÃ XÉT XỬ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Không có tội
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Miễn trách nhiệm HS hoặc miễn hình phạt
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Đưa vào trường giáo dưỡng hoặc giáo dục tại địa phương 
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Trục xuất
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Cảnh cáo
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Phạt tiền
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Cải tạo không giam giữ
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Cho hưởng án treo
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Tù từ 3 năm trở xuống
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Tù từ 3 năm đến dưới 7 năm
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Tù từ 7 năm đến dưới 15 năm
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Từ từ 15 năm đến 20 năm
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Tù chung thân
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Tử hình
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Tổng hợp hình phạt từ trên 20 đến 30 năm
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Cán bộ công chức
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Đảng viên
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Tái phạm, tái phạm nguy hiểm
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Dân tộc thiểu số
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Nữ
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Người nước ngoài 
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V.
	ÁP DỤNG HÌNH PHẠT BỔ SUNG 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Tịch thu tài sản 
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Phạt tiền 
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Trục xuất
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Các hình phạt bổ sung khác
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI.
	GIÁ TRỊ TÀI SẢN BỊ TUYÊN TỊCH THU HOẶC TRẢ LẠI CHỦ SỞ HỮU

	1.
	Nhà
	m2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Đất
	m2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Tiền và tài sản khác được quy đổi thành tiền
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VII.
	XÉT XỬ PHÚC THẨM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Số vụ đã xét xử 
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số bị cáo
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Số bị cáo bị tăng nặng hình phạt
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Số bị cáo được giảm nhẹ hình phạt
	Bị cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: 

- Các mục từ I đến VI là xét xử sơ thẩm.

- Nguyên tắc xác định tội danh của vụ án tham nhũng trong trường hợp có nhiều bị cáo phạm các tội khác nhau về tham nhũng được xác định theo tội danh nghiêm trọng nhất của bị cáo đầu vụ. Trường hợp bị cáo đầu vụ phạm nhiều tội về tham nhũng và các tội này có cùng mức độ nghiêm trọng thì thống kê theo tội danh có số thứ tự nhỏ nhất trong Bộ luật Hình sự. Nếu vụ án có nhiều bị cáo, trong đó có bị cáo phạm tội về tham nhũng, có bị cáo phạm các tội khác không phải là tham nhũng thì chỉ thống kê các bị cáo phạm các tội về tham nhũng và việc xác định tội danh trong trường hợp này được áp dụng theo nguyên tắc nêu trên.

